BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT
	KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN - ĐÔI NAM

	

	
	
	
	

	Nội dung 
	Kết quả 
	Vận động viên 
	Đơn vị 

	Đôi Nam 
Nhóm 1
(18 tuổi - 30 tuổi)
	Giải nhất 
	Đinh Trọng Vinh 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa

	
	
	Nguyễn Hồng Vân 
	

	
	Giải nhì
	Đỗ Trần Nam
	VKSND TP Hà Nội

	
	
	Nguyễn Tiến Sơn 
	

	
	Giải ba 
	Nguyễn Kiên Cường 
	VKSND tỉnh Hưng Yên

	
	
	Phạm Thanh Hoàng 
	

	
	Giải ba 
	Phạm Quang Hòa 
	 VKSND tỉnh Hưng Yên

	
	
	Đinh Công Tuấn Anh
	

	Đôi Nam  
Nhóm 2
(31 tuổi - 40 tuổi)
	Giải nhất 
	Dương Tiến Trung 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa

	
	
	Hà Công Hải 
	

	
	Giải nhì
	Phạm Văn Hoàn 
	VKSND tỉnh Ninh Bình

	
	
	Vũ Dư Anh Tuấn 
	

	
	Giải ba 
	Trần Văn Tuấn 
	VKND tỉnh Đăk Lăk

	
	
	Nguyễn Tuấn Ngọc 
	

	
	Giải ba 
	Phạm Thế Quang
	VKSND tỉnh Gia Lai

	
	
	Nguyễn Tiến Hùng 
	

	Đôi Nam 
Nhóm 3
(41 tuổi - 50 tuổi)
	Giải nhất 
	Vũ Thanh Lịch 
	VKSND tỉnh Lạng Sơn

	
	
	Phạm Thành Đồng
	

	
	Giải nhì
	Phạm Văn Thư 
	VKSND Tối cao

	
	
	Bùi Quang Tuyến 
	

	
	Giải ba 
	Lê Xuân Giang 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa

	
	
	Nguyễn Đình Hà 
	

	
	Giải ba 
	Phạm Thanh Tùng 
	VKSND tỉnh Hải Dương

	
	
	Vũ Đức Đạt 
	

	Đôi Nam
Nhóm 4
(> =51 tuổi)
	Giải nhất 
	Nguyễn Văn Nhuấn
	VKSND tỉnh Hải Dương

	
	
	Trần Văn Hiển 
	

	
	Giải nhì
	Vũ Phú Hồng 
	VKSND TP Hải Phòng 

	
	
	Đồng Văn Thoòng
	

	
	Giải ba 
	Nguyễn Minh Tiến
	VKSND tỉnh Hưng Yên

	
	
	Đỗ Thanh Bình 
	

	
	Giải ba 
	Vũ Công Thuận 
	VKSND tỉnh Phú Thọ

	
	
	Hoàng Cao Minh
	


























	KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN - ĐÔI NỮ

	

	
	
	
	

	Nội dung 
	Kết quả 
	Vận động viên 
	Đơn vị 

	Đôi Nữ 
Nhóm 1
(18 tuổi - 30 tuổi)
	Giải nhất 
	Trần Thu Lê 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa 

	
	
	Lê Thị Phương
	

	
	Giải nhì
	Hà Thị Minh Anh
	VKSND tỉnh Quảng Ninh

	
	
	Đỗ Thị Tuyết Vân
	

	
	Giải ba 
	Hà Phương Lan
	VKSND tỉnh Thanh Hóa 

	
	
	Trần Thị Xuân
	

	Đôi Nữ 
Nhóm 2
(31 tuổi - 40 tuổi)
	Giải nhất 
	Võ Thị Phượng
	VKSND tỉnh Quảng Nam

	
	
	Bùi Thị Hương Giang
	

	
	Giải nhì
	Võ Thị Tú 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa 

	
	
	Nguyễn Kiều Oanh
	

	
	Giải ba 
	Nguyễn Thị Rình
	VKSND tỉnh Hưng Yên

	
	
	Nguyễn Thị Thu Hà
	


















	KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN - ĐÔI NAM NỮ

	

	
	
	
	

	Nội dung 
	Kết quả 
	Vận động viên 
	Đơn vị 

	Đôi Nam nữ 
Nhóm 1
(18 tuổi - 30 tuổi)
	Giải nhất 
	Hà Hoàng Đạt
	VKSND Cấp cao 2 tại Đà Nẵng

	
	
	Nguyễn Phương Anh
	

	
	Giải nhì
	Lỗ Văn Dương
	VKSND Tối cao

	
	
	Nguyễn Thị Thu Trang
	

	
	Giải ba 
	Đỗ Xuân Thắng 
	VKSND tỉnh Thái Nguyên

	
	
	Phạm Thị Thu Hương
	

	
	Giải ba 
	Nguyễn Văn Tiến
	VKSND tỉnh Thanh Hóa

	
	
	Nguyễn Mai Hương
	

	Đôi Nam nữ 
Nhóm 2
(31 tuổi - 40 tuổi)
	Giải nhất 
	Vũ Đức Tâm 
	VKSND tỉnh Hải Dương

	
	
	Nguyễn Thị Hương 
	

	
	Giải nhì
	Nguyễn Thanh Tú 
	VKSND tỉnh Phú Thọ

	
	
	Bùi Thị Hồng Yến
	

	
	Giải ba 
	Huỳnh Tấn Lượng 
	VKSND TP Cần Thơ 

	
	
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	

	Đôi Nam nữ 
Nhóm 3
(41 tuổi - 50 tuổi)
	Giải nhất 
	Phan Phụng Tuấn 
	VKSND tỉnh Quảng Nam

	
	
	Trần Thị Thanh Bắc 
	

	
	Giải nhì
	Nguyễn Thanh Xuân
	VKSND tỉnh Kon Tum

	
	
	Nguyễn Thị Kim Thương
	

	
	Giải ba 
	Trần Tiến Dũng 
	VKSND tỉnh Hà Tĩnh

	
	
	Đinh Thị Phương Thanh
	

	Đôi Nam nữ 
Nhóm 4
(> =51 tuổi)
	Giải nhất 
	Hà Văn Bắc 
	VKSND TP Hà Nội

	
	
	Phạm Thị Thanh Nga
	

	
	Giải nhì
	Phạm Văn Dũng 
	VKSND tỉnh Quảng Nam

	
	
	Võ Thị Thanh Thúy 
	

	
	Giải ba 
	Trần Lương Tuấn 
	VKSND TP Hà Nội

	
	
	Nguyễn Như Quỳnh 
	



























	KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN - ĐƠN NAM

	

	
	
	
	

	Nội dung 
	Kết quả 
	Vận động viên 
	Đơn vị 

	Đơn Nam
Nhóm 1
(18 tuổi - 30 tuổi)
	Giải nhất 
	Đinh Trọng Vinh
	VKSND tỉnh Thanh Hóa

	
	Giải nhì
	Đinh Công Tuấn Anh
	VKSND tỉnh Hưng Yên

	
	Giải ba 
	Nguyễn Văn Tiến 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa

	
	Giải ba 
	Hà Hoàng Đạt 
	Viện Cấp cao 2 tại Đà Nẵng 

	Đơn Nam 
Nhóm 2
(31 tuổi - 40 tuổi)
	Giải nhất 
	Hà Công Hải 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa

	
	Giải nhì
	Vũ Đức Tâm 
	VKSND tỉnh Hải Dương

	
	Giải ba 
	Dương Tiến Trung 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa

	
	Giải ba 
	Phạm Quang Hòa 
	VKSND tỉnh Hưng Yên

	Đơn Nam
Nhóm 3
(41 tuổi - 50 tuổi)
	Giải nhất 
	Nguyễn Thanh Phong 
	VKSND tỉnh Lâm Đồng

	
	Giải nhì
	Trần Văn Hiển 
	VKSND tỉnh Hải Dương

	
	Giải ba 
	Nguyễn Kiên Cường 
	VKSND tỉnh Hưng Yên

	
	Giải ba 
	Phạm Văn Thư 
	VKSND Tối cao

	Đơn Nam
Nhóm 4
(> =51 tuổi)
	Giải nhất 
	Vũ Thanh Lịch 
	VKSND tỉnh Lạng Sơn

	
	Giải nhì
	Nguyễn Văn Nhuấn 
	VKSND tỉnh Hải Dương

	
	Giải ba 
	Hà Văn Bắc 
	VKSND TP Hà Nội

	
	Giải ba 
	Hoàng Cao Minh 
	VKSND tỉnh Phú Thọ 










	KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN - ĐƠN NỮ

	

	
	
	
	

	Nội dung 
	Kết quả 
	Vận động viên 
	Đơn vị 

	Đơn Nữ 
Nhóm 1
(18 tuổi - 30 tuổi)
	Giải nhất 
	Trần Thu Lê 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa 

	
	Giải nhì
	Đỗ Tuyết Vân 
	VKSND tỉnh Quảng Ninh

	
	Giải ba 
	Nguyễn Thị Thu Trang 
	[bookmark: _GoBack]VKSND Tối cao 

	
	Giải ba 
	Hồ Thị Bích Tâm 
	VKSND TP Đà Nẵng

	Đơn Nữ  
Nhóm 2
(31 tuổi - 40 tuổi)
	Giải nhất 
	Nguyễn Thị Thùy Vân 
	VKSND TP Cần Thơ 

	
	Giải nhì
	Lê Thị Phương 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa 

	
	Giải ba 
	Bùi Thị Thanh Minh 
	VKSND tỉnh Hòa Bình 

	
	Giải ba 
	Nguyễn Kiều Oanh 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa 

	Đơn Nữ 
Nhóm 3
 (41 tuổi - 50 tuổi)
	Giải nhất 
	Nguyễn Thị Hương 
	VKSND tỉnh Hải Dương

	
	Giải nhì
	Bùi Thị Hồng Yến 
	VKSND tỉnh Phú Thọ

	
	Giải ba 
	Hà Thị Minh Anh
	VKSND tỉnh Quảng Ninh

	
	Giải ba 
	Trần Thị Bình 
	VKSND tỉnh Hưng Yên

	Đơn Nữ    
Nhóm 4           
( > =51 tuổi)
	Giải nhất 
	Nguyễn Như Quỳnh 
	VKSND TP Hà Nội

	
	Giải nhì
	Phan Thị Thanh Nga 
	VKSND TP Hà Nội

	
	Giải ba 
	Nguyễn Mai Hương 
	VKSND tỉnh Thanh Hóa 

	
	Giải ba 
	Võ Thị Thanh Thúy 
	VKSND tỉnh Quảng Nam



